PHỤC LỤC 2
PHIẾU ĐÁNH GIÁ
THIẾT BỊ DẠY HỌC
Người viết: 	
Chức vụ: 	
Đơn vị công tác: 	
Điện thoại:  	
Trường được kiểm tra: 	
1. Nội dung/Tiêu chí kiểm tra: về mức đáp ứng đầy đủ các thiết bị dạy học, thực hành, thí nghiệm trong danh mục thiết bị dạy học tối thiểu ban hành kèm theo Thông tư 38/2021/TT-BGDĐT (đối với cấp THCS) và Thông tư số 39/2021/TT-BGDĐT (đối với cấp THPT) ngày 30 tháng 12 năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
a) Kế hoạch mua sắm, bổ sung TBDH, rà soát việc mua sắm theo danh mục TBDH tối thiểu theo lộ trình thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông 2018
	
	
	
	
	
	
	
	
b) Danh mục các thiết bị, kiểm kê TBDH
	
	
	
	
	
	
	
	
	
c) Theo dõi việc sử dụng TBDH
	
		
	
	
	
	
	
	
	
	
2. Những nội dung/tiêu chí chưa rõ cần kiểm tra lại hoặc cần bổ sung minh chứng
	
	
3. Đánh giá nội dung/tiêu chí: 
	Chỉ báo
	Đạt/ Không đạt

	a
	

	b
	

	c
	


Tổng số chỉ báo đạt:  /			Tổng số chỉ báo không đạt:  / 
Kết luận: Tiêu chí: Đạt/không đạt:   /

	Đại diện đoàn kiểm tra
(Ký và ghi rõ họ tên)






	Quận 7, ngày          tháng       năm 2023.
Người đánh giá
(Ký và ghi rõ họ tên)








PHIẾU ĐÁNH GIÁMẫu 2-PKT

PHÒNG HỌC BỘ MÔN
Người viết: 	
Chức vụ: 	
Đơn vị công tác: 	
Điện thoại:  	
Trường được kiểm tra: 	
1. Nội dung/Tiêu chí kiểm tra
1.1. Nội dung/Tiêu chí: tiêu chí được quy định tại Chương II của Quy định về phòng học bộ môn của cơ sở giáo dục phổ thông (Quy định ban hành kèm theo Thông tư số 14/2020/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 5 năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo).
a) Phòng học bộ môn
	
	
	
		
b) Quy cách phòng học bộ môn
	
	
	
	
	
c) Phòng thiết bị giáo dục
	
	
	
	
	
	
	
	
1.2. Nội dung/Tiêu chí: tiêu chí được quy định tại Chương III của Quy định về phòng học bộ môn của cơ sở giáo dục phổ thông (Quy định ban hành kèm theo Thông tư số 14/2020/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 5 năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo).
a) Thiết bị dạy học trong phòng học bộ môn
	
	
	
	
	
	
b) Thiết bị nội thất chuyên dùng trong phòng học bộ môn: Đáp ứng cho phòng học bộ môn
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
1.3. Nội dung/Tiêu chí: tiêu chí được quy định tại Chương IV của Quy định về phòng học bộ môn của cơ sở giáo dục phổ thông (Quy định ban hành kèm theo Thông tư số 14/2020/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 5 năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo).
a) Nền và sàn nhà trong phòng học bộ môn
	
	
	
	
b) Cửa ra vào và cửa sổ phòng học bộ môn
	
	
	
c) Hệ thống cấp thoát nước
	
	
	
d) Hệ thống chiếu sáng, cách âm, kỹ thuật điện
	
	
	
đ) Hệ thống thông gió, điều hòa không khí
	
	
	
e) Hệ thống phòng cháy chữa cháy
	
	
	1.4. Nội dung/Tiêu chí: tiêu chí được quy định tại Chương V của Quy định về phòng học bộ môn của cơ sở giáo dục phổ thông (Quy định ban hành kèm theo Thông tư số 14/2020/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 5 năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo).
a) Quản lý phòng học bộ môn
	
	
	
	
b) Sử dụng phòng học bộ môn
	
	
	
	
	
c) Nhiệm vụ của nhân viên thiết bị, thí nghiệm. 
	
	
	
	
	
	
	
2. Những nội dung/tiêu chí chưa rõ cần kiểm tra lại hoặc cần bổ sung minh chứng
Không
3. Đánh giá nội dung/tiêu chí: 
	Chỉ báo
II
	Đạt/ Không đạt
	
Chỉ báo
III

	Đạt/ Không đạt
	
Chỉ báo
IV

	Đạt/ Không đạt
	
Chỉ báo
V

	Đạt/ Không đạt

	a
	
	a
	
	a
	
	a
	

	b
	
	b
	
	b
	
	b
	

	c
	
	
	
	c
	
	c
	

	
	
	
	
	d
	
	
	

	
	
	
	
	đ
	
	
	

	
	
	
	
	e
	
	
	


Tổng số chỉ báo đạt:  /14
Tổng số chỉ báo không đạt:  /14
Kết luận: Tiêu chí: Đạt/không đạt:   /  

	Đại diện đoàn kiểm tra
(Ký và ghi rõ họ tên)







	Quận 7, ngày          tháng       năm 2023.
Người đánh giá
(Ký và ghi rõ họ tên)











PHIẾU ĐÁNH GIÁMẫu 2-PKT

THỰC HÀNH, THÍ NGHIỆM
Người viết: .....................................................................................................................
Chức vụ: ...................................................................................................................................
Đơn vị công tác: .....................................................................................................................
Điện thoại:  ..........................................................................................................................
Trường được kiểm tra: ..............................................................................................................
1. Nội dung/Tiêu chí kiểm tra: Công tác quản lí, sử dụng thiết bị dạy học; quản lí, tổ chức thực hành, thí nghiệm 
a) Công tác triển khai dạy học đúng, đầy đủ các nội dung về thực hành, thí nghiệm theo yêu cầu chương trình môn học
	
	
	
b) Theo dõi, ghi nhận các tiết học có thực hành, thí nghiệm
	
	
	
c) Công tác bảo quản, tiêu hủy, sắp xếp, bố trí TBDH đảm bảo vệ sinh, điều kiện an toàn....khi thực hành, thí nghiệm
	
	
	
d) Công tác tổ chức các hoạt động giáo dục định hướng nghề nghiệp, thực hiện giáo dục Stem, nghiên cứu khoa học.
	
	
	
	
	
	
	
	
2. Những nội dung/tiêu chí chưa rõ cần kiểm tra lại hoặc cần bổ sung minh chứng: 
	
	
3. Đánh giá nội dung/tiêu chí: 
	Chỉ báo
	Đạt/ Không đạt

	a
	

	b
	

	c
	

	d
	


Tổng số chỉ báo đạt:    /4			Tổng số chỉ báo không đạt:  / 
Kết luận: Tiêu chí: Đạt/không đạt:   / 


































	ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 7
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐOÀN KIỂM TRA
TRƯỜNG ......
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

……………, ngày … tháng …  năm 202



BIÊN BẢN KIỂM TRA
PHÒNG HỌC BỘ MÔN, THIẾT BỊ DẠY HỌC, THỰC HÀNH THÍ NGHIỆM
Hôm nay, ngày ........ tháng ....... năm ........ Đoàn kiểm tra theo Quyết định số 96/QĐ-GDĐT ngày 02 tháng 6 năm 2023 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 7 tiến hành kiểm tra tại Trường ............................................................................................
I. THÀNH PHẦN
1. Đoàn kiểm tra
- Ông (Bà): ..................................................................................................
- Ông (Bà): ..................................................................................................
- Ông (Bà): ..................................................................................................
- Ông (Bà): ..................................................................................................
2. Trường …………………………………………….
- Ông (Bà): ..................................................................................................
- Ông (Bà): ..................................................................................................
- Ông (Bà): ..................................................................................................
- Ông (Bà): ..................................................................................................
II. NỘI DUNG
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
III. KẾT LUẬN
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................

Buổi làm việc kết thúc hồi....giờ..... cùng ngày. 
Biên bản được lập thành 03 bản, mỗi bên giữ 01 bản và 01 bản gửi Sở Giáo dục và Đào tạo để báo cáo./.
	HIỆU TRƯỞNG
 (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
	ĐẠI DIỆN ĐOÀN KIỂM TRA
(Ký và ghi rõ họ tên)




